
 ỦY BAN TIÊU CHUẨN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TRUNG TÂM KỸ THUẬT   

 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 

  

 

Trụ sở chính:    49 Pasteur, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

  Tel: (84-28) 3829 4274, Fax: (84-28) 3829 3012, E-mail: info@quatest3.com.vn, Website: www.quatest3.com.vn 

 

          Số: 1923/QĐ-KT3 

 

                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2026 

          

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai Quyết toán thu – chi NSNN năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-TĐC ngày 28/01/2026 của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Quốc gia về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2025/NĐ-CP ngày 

10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế toán. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai Quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2025 (theo Biểu mẫu đính 

kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:                 GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KT. 

  

 

         Trần Quốc Dũng 
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Biểu số 76 - Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài 

chính 

Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 

   Chương: 017 

     QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số 1923/QĐ- KT3  ngày 06/7/2026 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật 3) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị 

dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

  

  

ĐV tính: Triệu đồng 

  

Số  

TT 
Nội dung 

Tổng số liệu 

báo cáo 

 quyết toán 

Tổng số liệu 

quyết toán 

 được duyệt 

Chênh 

lệch 

Số quyết 

toán được 

duyệt chi 

tiết từng 

đơn vị 

trực thuộc 

(nếu có 

đơn vị 

trực 

thuộc) 

1 2 3 4  5=4-3  6 

A 
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí     

I Số thu phí, lệ phí 1.342,20 1.342,20 - 
 

1 Lệ phí - - - 
 

 
Lệ phí… 

    

 
Lệ phí… 

    
2 Phí 1.342,20 1.342,20 - 

 

 

Phí Kiểm tra nhà nước về vệ sinh an 

toàn thực phẩm 
1.342,20 1.342,20 - 

 

 
Phí … 

    

II 
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ 

hoặc để lại 
967,94 967,94 - 

 

1 Chi sự nghiệp… 967,94 967,94 - 
 

a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 967,94 967,94 - 
 

6001 
Lương ngạch bật theo quĩ lương được 

duyệt 
683,96 683,96 - 

 

6106 Thêm giờ 69,09 69,09 - 
 

6107 
Phụ cấp nặng nhọc, Độc hại nguy 

hiểm 
14,14 14,14 - 

 

6301 Bảo hiểm xã hội 106,46 106,46 - 
 

6302 Bảo hiểm y tế 18,37 18,37 - 
 

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 6,14 6,14 - 
 

6501 Tiền điện 47,00 47,00 - 
 

6502 Tiền nước 3,51 3,51 - 
 

6551 Văn phòng phẩm 0,33 0,33 - 
 

6601 

Cước phí điện thoại (Không bao gồm 

Khoán ĐT), thuê bao đường điện 

thoại, fax 

4,96 4,96 - 
 

6603 Cước phí Bưu chính 1,24 1,24 - 
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6605 

Thuê bao kênh vệ tinh, cáp truyền 

hình, cước internet, đường truyền 

mạng 

1,20 1,20 - 
 

6754 Thuê Thiết bị các loại 3,39 3,39 - 
 

7001 Mua hàng hóa vật tư cho chuyên môn 1,84 1,84 - 
 

7049 Khác 6,32 6,32 - 
 

b 
Kinh phí thường xuyên không giao tự 

chủ 
- - 

  

2 Chi quản lý hành chính - - - 
 

a Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ 
    

b 
Kinh phí không giao thực hiện chế độ 

tự chủ     

III 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
- - - 

 

1 Lệ phí 
    

 
Lệ phí… 

    

 
Lệ phí… 

    
2 Phí 

    

 
Phí … 

    

 
Phí … 

    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước - - - 

 
I Nguồn ngân sách trong nước 

    
1 Chi quản lý hành chính 

    
1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ 

    

1.2 
Kinh phí không giao thực hiện chế độ 

tự chủ     

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số     

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ     

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo cấp qua Quỹ Phát triển 

Khoa học công nghệ 
    

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo không cấp qua Quỹ Phát 

triển Khoa học công nghệ 
    

2.2 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
    

2.3 
Kinh phí thường xuyên không giao tự 

chủ     

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo     

 
- Nhiệm vụ chuyển đổi số 

    
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

    
3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 

    

3.2 
Kinh phí thường xuyên không giao tự 

chủ     

4 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình     

4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
    

4.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự 
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chủ 

5 Chi bảo đảm xã hội 
    

5.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
    

5.2 
Kinh phí thường xuyên không giao tự 

chủ     

6 Chi hoạt động kinh tế 
    

6.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
    

6.2 
Kinh phí thường xuyên không giao tự 

chủ     

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
    

7.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
    

7.2 
Kinh phí thường xuyên không giao tự 

chủ     

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
    

8.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
    

8.2 
Kinh phí thường xuyên không giao tự 

chủ     

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền 

hình, thông tấn     

9.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
    

9.2 
Kinh phí thường xuyên không giao tự 

chủ     

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
    

10.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
    

10.2 
Kinh phí thường xuyên không giao tự 

chủ     

II Nguồn vốn viện trợ 
    

1 Chi quản lý hành chính 
    

1.1 Dự án A 
    

1.2 Dự án B 
    

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số     

2.1 Dự án A 
    

2.2 Dự án B 
    

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
    

3.1 Dự án A 
    

3.2 Dự án B 
    

4 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình     

4.1 Dự án A 
    

4.2 Dự án B 
    

5 Chi bảo đảm xã hội 
    

5.1 Dự án A 
    

2.2 Dự án B 
    

6 Chi hoạt động kinh tế 
    

6.1 Dự án A 
    

6.2 Dự án B 
    

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
    

7.1 Dự án A 
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7.2 Dự án B 
    

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
    

8.1 Dự án A 
    

8.2 Dự án B 
    

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền 

hình, thông tấn     

9.1 Dự án A 
    

9.2 Dự án B 
    

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
    

10.1 Dự án A 
    

10.2 Dự án B 
    

III Nguồn vay nợ nước ngoài 
    

1 Chi quản lý hành chính 
    

1.1 Dự án A 
    

1.2 Dự án B 
    

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số     

2.1 Dự án A 
    

2.2 Dự án B 
    

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
    

3.1 Dự án A 
    

3.2 Dự án B 
    

4 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình     

4.1 Dự án A 
    

4.2 Dự án B 
    

5 Chi bảo đảm xã hội 
    

5.1 Dự án A 
    

2.2 Dự án B 
    

6 Chi hoạt động kinh tế 
    

6.1 Dự án A 
    

6.2 Dự án B 
    

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
    

7.1 Dự án A 
    

7.2 Dự án B 
    

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
    

8.1 Dự án A 
    

8.2 Dự án B 
    

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền 

hình, thông tấn     

9.1 Dự án A 
    

9.2 Dự án B 
    

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
    

10.1 Dự án A 
    

10.2 Dự án B 
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